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Chuyên đề: Ứng dụng của Đường tròn trong thiết

kế Biển báo Giao thông

Toán học không chỉ là những con số và công thức khô khan mà còn có vô số

ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Một trong những ví dụ điển hình và quan

trọng nhất chính là việc ứng dụng kiến thức về đường tròn để thiết kế các loại

biển báo giao thông. Chuyên đề này sẽ giúp các em học sinh lớp 9 hệ thống lại

kiến thức về đường tròn và khám phá mối liên hệ thú vị này.

I. Ôn tập kiến thức trọng tâm về đường tròn

Trước khi đi vào ứng dụng, chúng ta cần nắm vững các khái niệm và tính chất

cơ bản của đường tròn.

1. Định nghĩa và các yếu tố cơ bản

Định nghĩa: Đường tròn tâm O, bán kính R (ký hiệu (O; R)) là hình gồm các

điểm cách điểm O cho trước một khoảng không đổi bằng R.

Bán kính (R): Đoạn thẳng nối từ tâm đến một điểm bất kỳ trên đường tròn.

Dây cung: Đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ trên đường tròn.

Đường kính (D): Là dây cung đi qua tâm. Đường kính là dây cung lớn nhất

của đường tròn. Công thức: D = 2R.

Ví dụ: Một biển báo "Cấm dừng và đỗ xe" có đường kính 70cm. Vậy bán kính

của nó là R = D/2 = 70/2 = 35cm.
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2. Chu vi và Diện tích hình tròn

Đây là hai công thức cực kỳ quan trọng trong việc tính toán vật liệu sản xuất

biển báo.

Chu vi hình tròn (C): Là độ dài của đường tròn bao quanh. Thường dùng để

tính độ dài viền biển báo.

Công thức: C = 2πR = πD (với π ≈ 3,14)

Ví dụ 1: Tính độ dài viền đỏ của biển báo "Cấm đi ngược chiều" có đường

kính 70cm.

Giải: Độ dài viền đỏ chính là chu vi của đường tròn. Áp dụng công thức, ta có:

C = πD ≈ 3,14 × 70 = 219,8 cm.

Diện tích hình tròn (S): Là phần bề mặt của hình tròn. Thường dùng để

tính lượng sơn hoặc decal cần thiết.

Công thức: S = πR²

Ví dụ 2: Tính diện tích bề mặt của biển báo hiệu lệnh "Hướng đi thẳng phải

theo" có bán kính 30cm.

Giải: Diện tích bề mặt biển báo là: S = πR² ≈ 3,14 × 30² = 3,14 × 900 =

2826 cm².

3. Tính chất đối xứng của đường tròn

Tính đối xứng giúp các biển báo trở nên cân đối, hài hòa và dễ nhận biết từ xa.

Đối xứng trục: Bất kỳ đường kính nào cũng là một trục đối xứng của đường

tròn. Điều này đảm bảo các chi tiết trên biển báo (mũi tên, chữ số, vạch kẻ)
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được đặt cân bằng.

Đối xứng tâm: Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của nó. Mọi chi tiết trên

biển báo đều được bố trí xoay quanh tâm này để tạo sự tập trung.

Ví dụ: Trên biển báo "Hạn chế tốc độ tối đa 50 km/h", số "50" được đặt ngay

chính giữa tâm của đường tròn. Đây là ứng dụng tính đối xứng tâm để người lái

xe dễ dàng đọc được thông tin quan trọng nhất.

II. Ứng dụng toán học đường tròn vào thiết kế các nhóm

biển báo cụ thể

Trong hệ thống biển báo giao thông đường bộ Việt Nam, các biển báo hình tròn

đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt các quy tắc cấm và hiệu lệnh.

1. Nhóm biển báo cấm

Đặc điểm: Hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen thể hiện điều cấm.

Ví dụ 1: Biển "Cấm đi ngược chiều" (P.102)

Cấu tạo hình học: Một đường tròn màu đỏ, bên trong là một hình chữ nhật

màu trắng nằm ngang.

Phân tích:

Phần viền đỏ bên ngoài chính là đường tròn (O; R).

Phần vạch ngang màu trắng là một hình chữ nhật mà chiều dài của nó là

một dây cung của đường tròn. Để biển báo cân đối, dây cung này thường

đi qua tâm, tức là đường kính.
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Biển báo có một trục đối xứng ngang và một trục đối xứng dọc (nếu coi

vạch trắng là đường thẳng).

Bài toán thực tế: Một biển báo P.102 có đường kính 70cm. Vạch trắng ở

giữa có chiều rộng 10cm. Tính diện tích phần màu đỏ của biển báo.

Giải:

- Bán kính đường tròn: R = 70/2 = 35 cm.

- Diện tích toàn bộ biển báo: S_toàn phần = πR² ≈ 3,14 × 35² = 3846,5 cm².

- Diện tích vạch trắng (coi như hình chữ nhật có chiều dài bằng đường kính):

S_trắng = 70 × 10 = 700 cm².

- Diện tích phần màu đỏ: S_đỏ = S_toàn phần - S_trắng = 3846,5 - 700 =

3146,5 cm².

Ví dụ 2: Biển "Cấm ô tô" (P.103a)

Cấu tạo hình học: Một đường tròn viền đỏ, nền trắng, ở giữa là hình vẽ

chiếc ô tô con màu đen.

Phân tích:

Để hình vẽ ô tô cân đối, các nhà thiết kế phải đặt trọng tâm của hình vẽ

trùng với tâm của đường tròn.

Kích thước của hình vẽ phải được tính toán để không quá to hoặc quá nhỏ

so với diện tích nền trắng, đảm bảo khả năng nhận diện từ xa. Tỷ lệ vàng

thường được cân nhắc.
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2. Nhóm biển báo hiệu lệnh

Đặc điểm: Hình tròn, nền màu xanh lam, hình vẽ màu trắng thể hiện hiệu lệnh

phải thi hành.

Ví dụ: Biển "Hướng đi thẳng phải theo" (R.301a)

Cấu tạo hình học: Một đường tròn nền xanh, ở giữa là hình mũi tên màu

trắng chỉ thẳng lên.

Phân tích:

Thân của mũi tên được đặt dọc theo một đường kính của đường tròn. Đây

là ứng dụng của tính đối xứng trục.

Hình mũi tên có thể được chia thành các hình học đơn giản hơn (một hình

chữ nhật và một hình tam giác cân) để tính toán diện tích.

Bài toán thực tế: Một biển báo R.301a có bán kính 35cm. Mũi tên màu

trắng có tổng diện tích bằng 1/5 diện tích của cả biển báo. Tính diện tích

phần nền màu xanh.

Giải:

- Diện tích toàn bộ biển báo: S_toàn phần = πR² ≈ 3,14 × 35² = 3846,5 cm².

- Diện tích mũi tên trắng: S_trắng = S_toàn phần / 5 = 3846,5 / 5 = 769,3

cm².

- Diện tích nền xanh: S_xanh = S_toàn phần - S_trắng = 3846,5 - 769,3 =

3077,2 cm².
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3. Ứng dụng đa giác nội tiếp đường tròn trong thiết kế

Đa giác nội tiếp đường tròn là đa giác có tất cả các đỉnh nằm trên một đường

tròn. Việc sắp xếp các chi tiết theo đỉnh của một đa giác đều nội tiếp giúp tạo ra

sự cân bằng và hài hòa tuyệt đối.

a. Tam giác đều nội tiếp

Nguyên tắc: Để đặt 3 chi tiết cách đều nhau trong một biển báo hình tròn, ta

có thể đặt chúng tại 3 đỉnh của một tam giác đều nội tiếp đường tròn đó.

Ví dụ ứng dụng: Thiết kế một biển báo cảnh báo tùy chỉnh hình tròn, bên trong

có 3 biểu tượng (ví dụ: người đi bộ, xe đạp, ô tô) cần được đặt cách đều nhau.

Bài toán: Cho một biển báo bán kính R = 40cm. Ba biểu tượng được đặt tại 3

đỉnh A, B, C của một tam giác đều nội tiếp đường tròn (O; R). Tính khoảng cách

giữa hai biểu tượng (tức là tính độ dài cạnh AB của tam giác).

Giải: Trong một tam giác đều nội tiếp đường tròn bán kính R, độ dài cạnh a

được tính bằng công thức: a = R√3.

Vậy khoảng cách giữa hai biểu tượng là: AB = 40√3 ≈ 69,28 cm.

b. Hình vuông nội tiếp

Nguyên tắc: Để đặt 4 chi tiết cách đều nhau, ta đặt chúng tại 4 đỉnh của một

hình vuông nội tiếp.

Ví dụ ứng dụng: Biển báo chỉ dẫn tại các vòng xuyến thường có 4 mũi tên cong

chỉ hướng ra. Các điểm bắt đầu của mũi tên có thể được bố trí tại 4 đỉnh của

một hình vuông nội tiếp để đảm bảo sự đối xứng.
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Bài toán: Một biển báo vòng xuyến có bán kính R = 50cm. Bốn mũi tên được bố

trí sao cho các điểm gốc của chúng là 4 đỉnh của một hình vuông nội tiếp đường

tròn (O; R). Tính khoảng cách giữa hai điểm gốc kề nhau.

Giải: Trong một hình vuông nội tiếp đường tròn bán kính R, độ dài cạnh a được

tính bằng công thức: a = R√2.

Vậy khoảng cách cần tìm là: a = 50√2 ≈ 70,71 cm.

III. Bảng tổng hợp

Loại

biển báo

Đặc điểm nhận

dạng

Đặc điểm hình

học chính
Ý nghĩa

Biển báo

cấm

Hình tròn, viền đỏ,

nền trắng, hình vẽ

đen.

Đường tròn, đối

xứng tâm, đối

xứng trục.

Cấm người tham gia giao

thông thực hiện một hành

vi nào đó.

Biển báo

hiệu lệnh

Hình tròn, nền

xanh lam, hình vẽ

trắng.

Đường tròn, đối

xứng tâm, đối

xứng trục.

Bắt buộc người tham gia

giao thông phải thi hành

theo hiệu lệnh.

IV. Kết luận

Qua chuyên đề này, chúng ta có thể thấy rằng kiến thức về đường tròn trong

sách giáo khoa Toán 9 không hề xa vời. Nó được ứng dụng một cách khoa học

và chặt chẽ để tạo ra những biển báo giao thông hiệu quả, cân đối và dễ nhận

biết, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Mỗi

khi nhìn thấy một biển báo hình tròn, các em hãy nhớ đến những định lý, công

thức toán học thú vị đằng sau nó.
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